
Phụ lục II 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA TỈNH ĐẮK LẮK (CŨ) VÀ CỦA TỈNH PHÚ 

YÊN (TRƯỚC ĐÂY) THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BỊ BÃI BỎ 

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày      /9/2025 của UBND tỉnh) 

 

TT Tên văn bản Ghi chú  

I Quyết định 

1  

Quyết định số 1515/2011/QĐ-UBND ngày 22/9/2011 về Quy định phân công trách nhiệm 

và phối hợp giữa các Sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trong quản lý nhà nước về chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

UBND tỉnh Phú 

Yên (trước đây) 

ban hành 

2  

Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về ban hành Quy định về phát triển 

và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk 

UBND tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) ban 

hành 

3  

Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 về bBan hành Quy chế quản lý các 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

UBND tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) ban 

hành 

4  

Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 về ban hành Quy định việc đánh giá, 

nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

UBND tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) ban 

hành 

5  

Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 về quy định về hoạt động tư vấn, phản 

biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk 

UBND tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) ban 

hành 

6  

Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 về ban hành Quy định hỗ trợ, cho vay 

ưu đãi hỗ trợ lãi vay vốn của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk 

UBND tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) ban 

hành 

7  

Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 về ban hành Quy chế tiếp nhận, xử 

lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú 

Yên 

UBND tỉnh Phú 

Yên (trước đây) 

ban hành 

8  

 

Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 về ban hành quy chế thiết lập, quản lý 

và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ qua nhà nước thuộc tỉnh Phú Yên 

 

UBND tỉnh Phú 

Yên (trước đây) 

ban hành 
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TT Tên văn bản Ghi chú  

9  

Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 về quy chế quản lý, vận hành, kết nối 

và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

UBND tỉnh Phú 

Yên (trước đây) 

ban hành 

10  
Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 13/3/2023 về ban hành quy chế hoạt động của 

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên 

UBND tỉnh Phú 

Yên (trước đây) 

ban hành 

11  
Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND ngày 23/2/2024 về ban hành Quy chế khai thác và sử 

dụng dữ liệu của cơ sở dữ liệu tỉnh Phú Yên 

UBND tỉnh Phú 

Yên (trước đây) 

ban hành 

12  
Quyết định số 20/2024/QĐ-UBND ngày 20/5/2024 về quy định trình tự, thủ tục xác định 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk. 

UBND tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) ban 

hành 

13  
Quyết định số 31/2024/QĐ-UBND ngày 30/8/2024 về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp 

tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk. 

UBND tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) ban 

hành 

14  
Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND ngày 05/9/2024 về sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 

Điều 17 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 

của UBND tỉnh. 

UBND tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) ban 

hành 

II Chỉ thị 

15  
Chỉ thị số 23/2008/CT-UBND ngày 11/8/2008 về tăng cường quản lý và phát triển hạ tầng 

viễn thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

UBND tỉnh Phú 

Yên (trước đây) 

ban hành 

16  
Chỉ thị số 02/2015/CT-UBND ngày 06/01/2015 về tăng cường quản lý, sản xuất, nhập 

khẩu, kinh doanh, lưu thông và sử dụng điện thoại không dây trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

UBND tỉnh Phú 

Yên (trước đây) 

ban hành 

17  
Chỉ thị số 49/2015/CT-UBND ngày 11/11/2025 về việc tăng cường quản lý hạ tầng cáp 

viễn thông, truyền hình trên địa bàn tỉnh  

UBND tỉnh Phú 

Yên (trước đây) 

ban hành 

 Tổng số: 17 văn bản  
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